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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:      NGHE 1
Mã học phần:      3109121070
Thời gian thực hiện học phần:   30 tiết; (Lý thuyết: 10 tiết; Bài tập: 18 tiết; Kiểm tra: 2 tiết)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
   1.  Vị trí:
     Cùng với các chương trình luyện những kĩ năng khác của ngôn ngữ, chương trình học phần Nghe 1 giúp sinh viên bước đầu hình dung được ngôn ngữ được sử dụng trong thực tế như thế nào; các chủ đề đa dạng trong chương trình giúp sinh viên cọ xát với thực tiễn, mang lại một cái nhìn tổng quát về việc ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, chương trình Nghe 1 là nền tảng để sinh viên tiếp tục phát huy kĩ năng nghe hiểu ở học phần Nghe 2. 
    2.  Tính chất:
      Chương trình học phần Nghe 1 giúp sinh viên có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng mức độ đơn giản. Nội dung được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ cấp. 
1. Mục tiêu học phần:
      Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:
· Kiến thức:
· Nắm bắt lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
· Nắm bắt được cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.
· Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau.
· Kĩ năng:
· Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường. 
· Thực hành nghe các đoạn hội thoại đơn giản.
· Sử dụng lượng từ nghe được từ các chủ đề, tạo ra các đoạn hội thoại bằng ngôn từ của mình, phát triển kỹ năng nói trong khi nghe giao tiếp. 
      -  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài.
· Có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm.
· Có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học.
· Tự vạch ra cho mình một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.  
1. Nội dung học phần:
0. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	STT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi
chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Unit 1
Meeting people
	2
	2
	
	4
	

	2
	Unit 2 
Families
	2
	2
	
	4
	

	3
	Unit 3
Numbers
	2
	2
	
	4
	

	4
	Unit 4 
Let’s eat
	2
	2
	
	4
	

	5
	Unit 5
Free Time
	2
	2
	
	4
	

	6
	Unit 6
Great outfits
	2
	2
	
	4
	

	7
	Unit 7
In the house
	2
	2
	
	4
	

	8
	Review - Midterm Test
	2
	2
	
	
	

	9
	Unit 8 Times
	2
	2
	
	4
	

	10
	Unit 9
Movies
	2
	2
	
	4
	

	11
	Unit 10 
A typical day
	2
	2
	
	4
	

	12
	Unit 11 
Location
	2
	2
	
	4
	

	13
	Unit 12 
Gifts 
	2
	2
	
	4
	

	14
	Unit 13 
Part-time jobs
	2
	2
	
	4
	

	15
	Review
	2
	2
	
	4
	

	TỔNG CỘNG
	30
	30
	
	60
	



1. Nội dung chi tiết
Bài 1:  MEETING PEOPLE                                            Thời gian: 2 tiết
   1. Mục tiêu: 
     - Nghe các tình huống chào hỏi nhau khi gặp mặt “Meeting people”.
   2. Nội dung
2.1. Listening tasks:
· Task 1: How about you?
· Task 2: Around the world.
2.2. Pronunciation: Rising intonation of questions

Bài 2:  FAMILIES                                                             Thời gian: 2 tiết 
   1. Mục tiêu: 
      - Nghe các tình huống về gia đình “Families”.
   2. Nội dung:
 2.1. Listening tasks:
· Task 1: Family photos
· Task 2: Family ties
 2.2. Pronunciation: -s ending in verbs

Bài 3:  NUMBERS                                                               Thời gian: 2 tiết 
   1. Mục tiêu: 
      - Nghe các tình huống về số “ Numbers ”.
   2. Nội dung:
 2.1. Listening tasks:
· Task 1: On the phone
· Task 2: Team scores.
 2.2. Pronunciation: Syllable stress in numbers

Bài 4:  LET’S EAT                                                           Thời gian: 2 tiết 
   1. Mục tiêu: 
       -  Nghe các tình huống về ăn uống “ Let’s eat ”.
   2. Nội dung:
2.1. Listening tasks:
· Task 1: What would you like?
· Task 2: This looks great.
2.2. Pronunciation: Intonation of Wh-questions

Bài 5:  FREE TIME                                                           Thời gian: 2 tiết 
   1. Mục tiêu: 
         - Nghe các tình huống về hoạt động khi rảnh rỗi “ Free time”.
   2. Nội dung:
2.1. Listening tasks:
· Task 1: How often?
· Task 2: What’s popular?
2.2. Pronunciation: Sentence stress

Bài 6:  GREAT OUTFITS                                                  Thời gian: 2 tiết 
1. Mục tiêu:
       - Nghe các tình huống về trang phục “ Choosing outfits”.
2. Nội dung
2.1. Listening tasks:
· Task 1: Choosing an outfit
· Task 2: The meaning of colors.
2.2. Pronunciation: Contraction for is and is not

Bài 7:  IN THE HOUSE                                                    Thời gian: 2 tiết 
   1. Mục tiêu 
        - Nghe các tình huống về nhà cửa “ In the house ”.
   2. Nội dung
 2.1. Listening tasks:
· Task 1: Where does it go?
· Task 2: Where’s the heater?
 2.2. Pronunciation: Plural –s ending

Bài 8: REVIEW                                                              Thời gian: 2 tiết
  1. Mục tiêu: 
          - Ôn lại các chủ điểm đã nghe .
      2. Nội dung: 
           Listening task



Bài 9: TIME                                                                   Thời gian: 2 tiết 
  1. Mục tiêu: 
          -  Nghe các tình huống về “ Time”.
  2. Nội dung
2.1. Listening tasks:
-  Task 1: Changing plans
-  Task 2: Time and cultures
2.2. Pronunciation: Reduction of want to and have to

Bài 10: MOVIES                                                             Thời gian: 2 tiết 
   1. Mục tiêu:
         -  Nghe các tình huống về “ Movies”.
2. Nội dung:
  2.1. Listening tasks:
· Task 1: What’s playing?
· Task 2: Film critics.
  2.2. Pronunciation: Contraction for is and are

Bài 11: A TYPICAL DAY                                              Thời gian: 2 tiết 
   1. Mục tiêu: 
         -  Nghe các tình huống về “A typical day”
2. Nội dung
 2.1. Listening tasks:
- Task 1: What’s your schedule?
- Task 2: Daily schedules.
 2.2. Pronunciation: Linked sounds

Bài 12: LOCATION 	Thời gian: 2 tiết
     1. Mục tiêu: 
         - Nghe các tình huống về “Location”.
     2. Nội dung
  2.1. Listening tasks:
· Task 1: Where is it?
· Task 2: Find the treasure.
   2.2. Pronunciation: Stress for classification

Bài 13: GIFTS	Thời gian: 2 tiết 
     1. Mục tiêu: 
          - Nghe các tình huống về “Gifts”.
 2. Nội dung
 2.1. Listening tasks:
- Task 1: Gift-giving occasions
- Task 2: Gifts and cultures.
 2.2. Pronunciation: Intonation with names

Bài 14: PART-TIME JOBS 	Thời gian: 2 tiết 
     1. Mục tiêu: 
         - Nghe các tình huống về “Part-time jobs”.
 2. Nội dung:
   2.1. Listening tasks:
- Task 1: What’s the job?
- Task 2: Job interviews.
   2.2 Pronunciation: Syllable stress

  Bài 15: REVIEW 	Thời gian: 2 tiết
     1. Mục tiêu: 
           - Ôn lại các chủ điểm đã nghe.
     2. Nội dung
           Listening practice

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: theo quy định của Bộ GD-ĐT
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
 - Kiến thức: Nắm bắt lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
      - Kĩ năng:  Nghe và hiểu các cuộc hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện.
2. Phương pháp: Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kỹ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đối tượng là sinh viên Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
 - Đối với giáo viên, giảng viên: Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lý trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của từng bài. 
      Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên dạy cho học sinh kỹ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên,giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kỹ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. 
 -  Đối với người học: Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kỹ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
    3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Giáo viên: Trước mỗi buổi học, giáo viên nên yêu cầu sinh viên thực hành nghe hiểu trước khi đến lớp. Giáo viên tiến hành theo dõi, đôn đốc bằng các bài kiểm tra thường xuyên. Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên khả năng phân tích, đoán nội dung, kỹ năng nghe hiểu một bài đàm thoại, một bài thuyết trình. 
-  Giáo viên cần tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm của giáo trình để sinh viên nghiên cứu. 
-  Ngoài những chủ điểm được đề cập đến trong đề cương, trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên giới thiệu thêm một số tài liệu luyện nghe cần thiết khác để sinh viên tự học và tham khảo
  - Việc kiểm tra, thi học phần được thực hiện theo quy định hiện hành. 
- Sinh viên cần tiến hành tự học và tự rèn luyện để đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.
 4.  Tài liệu tham khảo chính:
     -  Sách, giáo trình chính:
Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.
·  Tài liệu tham khảo: 
Barbara H. Foley (1994). Listen to me. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 
Jack C. Richards (1992). Listen carefully. Oxford: Oxford University Press.
John Green (1997). Listening 1 and 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Jack C. Richards (2003). Basic Tactics for Listening. Second edition. Oxford University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

	TP. HCM, ngày      tháng      năm 201…...	TP.HCM, ngày      tháng       năm 201…...
              TRƯỞNG KHOA                                                  HIỆU TRƯỞNG
             (ký và ghi rõ họ tên)
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